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I Mầm non 63 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0 4 0

1 Trường Mầm non Hoa Hồng 3 3 3 0

2 Trường Mầm non Sơn Ca 1 1 1 0

3 Trường Mầm non Ánh Dương 5 4 4 1 1

4 Trường Mầm non Tuổi Thơ 8 8 8 0

5 Trường Mầm non 19/5 1 1 1 0

6 Trường Mầm non An Lộc 8 8 8 0

7 Trường Mầm non Sen Hồng 4 2 2 2 1 1

8 Trường Mầm non Hoa Sen 2 2 2 0

9 Trường Mầm non Hàng Gòn 5 5 5 0

10 Trường Mầm non Bình Minh 1 1 1 0

11 Trường Mầm non An Bình 4 4 4 0

12 Trường Mầm non Xuân Thanh 2 1 1 1 1

13 Trường Mầm non Bảo Quang 12 11 11 1 1

14 Trường Mầm non Phú Bình 2 2 2 0

15 Trường Mầm non Vành Khuyên 5 3 3 2 1 1
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II Tiểu học 106 87 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 0 0 0 0 10 7 19 5 2 2 2 0 2 6

1 Trường Tiểu học Kim Đồng 3 2 2 1 1

2 Trường Tiểu học Long Khánh 4 3 2 1 1 1

3 Trường Tiểu học  Hoà Bình 6 5 3 1 1 1 1

4 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 4 3 2 1 1 1

5 Trường Tiểu học Trần Phú 5 3 1 1 1 2 1 1

6 Trường Tiểu học Xuân Trung 6 6 4 1 1 0

7 Trường Tiểu học Phú Bình 6 5 3 1 1 1 1

8 Trường Tiểu học Bảo Vinh 7 6 3 1 1 1 1 1

9 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 4 2 1 1 2 1 1

10 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 6 3 2 1 3 1 1 1

11 Trường Tiểu học Nguyễn Du 5 3 2 1 2 1 1

12 Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh 11 9 6 1 1 1 2 1 1

13 Trường Tiểu học Lê Lợi 6 6 5 1 0

14 Trường Tiểu học Bàu Sen 6 5 3 1 1 1 1

15 Trường Tiểu học Xuân Lập 8 8 5 2 1 0

16 Trường Tiểu học Trưng Vương 10 9 7 1 1 1 1

17 Trường Tiểu học Hùng Vương 3 3 1 1 1 0

18 Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh 6 6 4 1 1 0

III THCS 23 13 0 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 1 1 0 10 4 3 0 0 0 2 1

1 Trường THCS Nguyễn Trãi 1 0 1 1
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2 Trường THCS Lê Quý Đôn 4 3 1 2 1 1

3 Trường THCS Ngô Quyền 1 1 1

4 Trường THCS Chu Văn An 2 2 1 1 0

5 Trường THCS Xuân Lập 3 0 3 1 1 1

6 Trường THCS Lê A 3 2 1 1 1 1

7 Trường THCS Hồ Thị Hương 1 1 1 0

8 Trường THCS Bảo Quang 3 2 1 1 1 1

9 Trường THCS Xuân Tân 2 1 1 1 1

10 Trường THCS Hàng Gòn 3 1 1 2 1 1

192 156 56 55 4 1 0 0 0 0 0 2 3 4 12 0 0 0 1 11 7 36 9 5 2 5 0 8 7

Nơi nhận: Long Khánh, ngày 19 tháng 5 năm 2023

- UBND thành phố (báo cáo); KT.TRƯỞNG PHÒNG

- Cổng thông tin điện tử UBND thành phố; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT thành phố;

- Các trường MN, MG, TH, THCS trên địa bàn thành phố;

- Niêm yết tại trụ sở của Phòng GDĐT thành phố.

Phạm Văn Châu
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